
TỔNG SỐ 173.691 96.000 96.000

I Dự án hoàn thành 5.829 159 159

1
 Đường vào khu sản xuất hồ Sông Dinh 3, xã 

Tân Phúc, huyện Hàm Tân 

UBND huyện 

Hàm Tân

665/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/12/2021

11.469 11.469 5.829 159 159

II  Dự án đang thi công 28.704 11.000 11.000

1

Nạo vét, tu sửa và gia cố mái kênh tiêu lũ 

KCN Phan Thiết và vùng phụ cận giai đoạn 

1

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình dân dụng và 

công nghiệp

626/QĐ-

SKHĐT ngày 

02/12/2021

16.407     16.407     13.110 6.000 6.000

2
Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706 B - 

Cửa ra số 2&3, thành phố Phan Thiết

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình dân dụng và 

công nghiệp

115/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/3/2016; 

1868/TTr-

UBND ngày 

22/5/2024

39.776   39.776       15.594 5.000 5.000

 Dự án đang trình HĐND tỉnh điều 

chỉnh tổng mức đầu tư tại 

1868/TTr-UBND ngày 22/5/2024 

của UBND tỉnh; Kế hoạch 2021-

2023 đã bố trí 9.000 triệu đồng 

nhưng không giải ngân được vì 

DA vướng đền bù 

III Dự án Khởi công mới 93.523 39.206 39.206

1

 Kiên cố hóa tuyến đường từ Quốc lộ 1 

(Km1723-000) đi thôn Phú Thọ, xã Hàm 

Cường, huyện Hàm Thuận Nam 

UBND huyện 

Hàm Thuận Nam

485/QĐ-

SKHĐT ngày 

06/12/2023

14.823 14.823 14.823 5.000 5.000

 BIỂU SỐ 02: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ  CÔNG NGUỒN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC NĂM 2024 (NGUỒN  ĐỂ LẠI PHÂN BỔ SAU) 

(Kèm theo Nghị quyêt số  24/NQ-HĐND ngày  20 tháng 6 năm 2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong 

đó: Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

 Kế 

hoạch 

vốn 2021-

2025  

 Ghi chú  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

đã giao 

 Phân bổ Kế 

hoạch vốn 

năm 2024  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

sau phân 

bổ 

1



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong 

đó: Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

 Kế 

hoạch 

vốn 2021-

2025  

 Ghi chú  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

đã giao 

 Phân bổ Kế 

hoạch vốn 

năm 2024  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

sau phân 

bổ 

2
Nâng cấp đường vào nghĩa trang thị xã La 

Gi

UBND thị xã La 

Gi

247/QĐ-

SKHĐT ngày 

20/7/2023

25.205 7.000 7.000 3.000 3.000

3

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Trãi và 

Nguyễn Minh Châu (đoạn từ Km1+438 đến 

Km4+228), thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam

UBND huyện 

Hàm Thuận Nam

367/QĐ-

SKHĐT ngày 

06/10/2023

7.493 7.000 7.000 3.706 3.706

4
Xử lý ngập úng và thoát nước các khu dân 

cư huyện Phú Quý

UBND huyện 

Phú Quý

509/QĐ-

SKHĐT ngày 

14/12/2023

7.000 7.000 7.000 3.000 3.000

5
Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước 

Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT

2269/QĐ-

SKHĐT ngày 

27/10/2023

90.000 90.000 30.000 12.000 12.000

6 Nhà làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh

 33/QĐ-

SKHĐT ngày 

05/03/2024 

22.435 22.435 17.600 8.000 8.000

7 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Báo Bình Thuận

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh

 70/QĐ-

SKHĐT ngày 

10/4/2024 

2.764 2.764 2.764 1.500 1.500

8
Dự án cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh

01/QĐ-

SKHĐT ngày 

03/01/2024

       7.336       7.336       7.336 3.000 3.000

III Hoàn ứng ngân sách tỉnh 45.635 45.635 45.635
 Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết 

theo quy định 

2



 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong 

đó: Vốn 

ngân 

sách tỉnh 

 Kế 

hoạch 

vốn 2021-

2025  

 Ghi chú  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

đã giao 

 Phân bổ Kế 

hoạch vốn 

năm 2024  

 Kế hoạch 

vốn 2024 

sau phân 

bổ 
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